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T04n0192_p0029bQ4 I
T04n0192j0029bỌ5 * * * * *  2 * * * 5  
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T04nÕ 192_p0029c 18 i 
T04n0192_p0029cl9 i ậ.ĩ&ịì-íầ-é I*j 
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í  ề&HÌtM. l ^ m é * j Ị t ầ ặ n +  No.
192 i V U 4  # ;S jK .
# Taisho Tripitạka VolỂ 4, No. 192 4 fĩt ,  CBETA Chinese 
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T04n0192_p003 lb 14
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T04nC192_p0039al0 1 a M t i  M ề i t .  
T04nõl92_p0039al 1 ị
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T04n0192_p0039b08 
T04n0192_p0039bÒ9 
T04n0192_p0039b10 
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T04n0192_p0039bl2 
T04n0192_p0039b13 
T04n0192_p0039bl4 
T04n0192_p0039b15 
T04n0192^pOỌ39b16 
T04n0192^)03%17 
T04n0192_pÓ039b18 
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T04n0192_p0039b20 
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T04n0192_p0039b23 
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T04n0192__p0ố39b25 
T04n0192jp0039b26

ậ * £ j ị & ể í # ị à Ã .
i ầ .

^ Ế . ệ ặ ì Ị k ệ n ấ ^ ẩ

ế ị ậ ẩ ẹ

n Â Ẹ t i i í .  v & m tk m  
t ế Ì Ĩ Ệ Á

Ạ ị- y W Ể , t t i ầ Â M t

9 |Ã J ư m  ÍHMLSÉ*. 
•L ĩtm ềẠ k

* ì£ * jỊ Ị .  *  * * i M r

X £ * 'ỊM k
X t tb ệ t iL  
* * * * *  ầ Ậ * * ệ

::z% Ị& ±m  j6f*4Ễt^4

ấ ị 0 ầ à
W í í n  é ị ậ k i
yXX&Ệệtí. ÃỹẠMHK 

i r ệ - ÌM M

435



Phật sở hành tán
T04n0192_p0039b27 I 
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T04n0192_p0039c02 Ị tặfc$rỉ2--$
T04n0192_p0039c03 ị tìV tĩịỊ& ìầ #Ạ£f> rM  
T04n0192_pQ039c04 1 M  
T04n0192jp0039c05 Ị —È3#vfriỆ
T04n0192_p0ỡ39c06 Ị
T04n0192_p0039c07 itfè-&%r7ĩ
T04n0192__p0039c08 I
T04n0192_p0039c09 I WMj%}ìệỉẤ
T04n0192j30039cl0 I # ítl5 tá b |l  rr
T04n0192_pOQ39c 11 i § ỉr# 3 a^ jt
T04n0192_p0039c 12 I
T04n0192_p0039c 13 ị —-fcj##rìít
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T04n0192_p0039c 15 I :feùlíH f|L sf-íẵ& & ìi 
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T04n0192_p0040á08 I &&&-&&  
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T04n0192_p0040a20 I 'ítí& lậPè#
T04n0192_p0040a21 Ị ẠfatềịLỉằ. fệrfcký]ìỳ  
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PHẢN CHỦ TH ÍCH

1Tứ chiếu: Mã Minh, Long Thọ, Thánh Thiên, Cưu-ma-la-lhập.
Từ trước đến nay, các học giả Phật học đều xếp ngài Cuti-ma-ia-da 
(s: Kumãralãta) vào hàng Tứ nhật, Tứ nhật chiếu thổ, Tử nhật luận 
sư. Cá nhân ngài thì được xưng là Nhật xuất luận già; Nhật xuất 
Luận sư, thuộc Kinh lượng bộ (Sautrãntika), là vị Tổ .thứ 19 trong 28 
vị Tổ Phật giáo ở Ẩn Độ. về niên đại của ngài thì: 100 sau Đức Phật 
nhập diệt (544 tu.- Thành Duy thức thuật kỹ, Quyến 2- Phật Quang 
Từ Điển trang 1445, 1673). Điều nầy không hợp lý vì Tổ thứ 12 tà 
ngài Mã minh (thố kỷ thử I TI.). Ngài Long Thụ là Tổ thứ 14. Theo 
sách Phật TổĐạoẢnh, thì ngài xuất hiện khoảng 1Ỡ0Q nỉmsau Đức 
Phật nhập diệt. Như vậy có thể là ở thế hệ sau ngài Cưii-ma-la-thập 
(344-414). Sự nghiệp phiên dịch kinh điển, truyền bá chánh pháp 
GÙa ngài Cưu-ma-la-thập rất uy linh, rực rỡ.Tương truyỉìn chư thiên 
đã cho Luật sư Đạo Tuyôn (596-667) biết rằng ngài Cưu-ma-la-thập 
là người dịch kinh đúng tông chỉ của 7 vị Phật thời quá lứiứ. Và, sau 
khi viên tịch hoả thiôu, ngài Cưu-ma-la-thập đã để lại cái lưỡi còn 
tươi rói, đủ chứng minh cho sự kiện nầy. VI vậy ngài Cưu-ma-la-thập 
xứng đáng vào hàng Tứ chiếu.
2 T: saris-rgyas-kyi spyod-pa shes-bya-bahi sfìan-riag ch en-po;
3 Cam Giá tím  (s: Iksvãku , p: Okkãka), dịch âm là Ý-ma-di IMMI, 
Ý-sư-ma Thanh-ma Y-ma ^ ( i .  Là vị vua đầu tiên của 
dòng Nhật Chủng 5 9  ở A-du-xà Pf JftlH miền Trung Ấn Độ. Còn gọi 
tà Thiện Sanh Vương l í ĩ ( s :  Sujãta), Nhật Chùng Vương 
S S ĩ ( s :  Sũryavamốa). Cam Giá Vương là Tổ của dòng họ Thích- 
ca. Theo Phật bản hạnh tập kinh, vua Tiôn bỏ ngôi vị xuất gia, có 
được thần thống, có thợ săn tường lầm là hạc trắng nên bắn chốt, 
chỗ máu rctì xuống biến thành hai cây mía, nhờ háp thụ ánh .mặt trời, 
nên một cây sanh bé trai tên Thiện Sanh, một cây sanh bé gái tên 
Thiện Hidn. Sau đó các quan đại thần lập Thiện Sanli làm vua và 
Thiện Hidn làm Hoàng hậu, sanh được một người con. Sau Vua cưới 
thêm thứ phi sanh dược 4 người con. Hoàng hậu Thiện Hiền xúi vua
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đày 4 người con kia đốn phíạ nam núi Tuyết sơn, họ lập quốc hiệu là 
Xá-di # J |,  lâp họ Thích-ca HìM ( s: ốãkya).
4 Tịnh Phạn s: ốuddhodana; p: Ốuddhodana); Hán âm là Thủ- 
đồ-đà-na 1f ■tfcjỊ|5,Thâu-đ&-đà-na Duyệt-đầu-đàn 
MM®,Duyệt-đậu-đàn tôn® . Còn gọi là Bạch Tịnh vương 
ChânTịnh vương n # 3 ĩ .  Là Vua thành Ca-tì-la & SJi ( s: 
Kapilavastu) Trung Ấn Độ, jà thân sinh của Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni. Theo Kinh Khởi thế, vua Tịnh Phạn là trưởng tử cùa vua Sư 
Tử Giáp (s: Sirphahanu). Về già, vụạ quy y Đức Phật, thành ,vị hộ 
pháp đắc lực. ông băng hà năm 76 tuểi (có thuyết nói 97 tuổi).
5 Đế Thích (s: ốakra Devãnâm-indra): Dịch âm là Thích-đề-hoàn- 
nhân-đà-la IMMÍIBPÉỈlR. Gọi tắt là Thích-đề-hoàn-nhân 
9Mft9Blv Thích-ca-đề-bà Còn gọi là Thiên Đế thích

Thiên chủ Còn có các tên gọi khác là Nhân-đà-la 
sireii, Kiều-thi-ca « F J Ì , Ta-bà-bà * * # . ’ Thiên nhãn w. Là 
vua cõi trời Đao lợi, một trọng 12 vị trời thủ.hộ Phật phập, trấn g,iữ 
phương Đông. Vị trời này ở tại thành Thiện Kiến trên núi Tu-di. Vốn 
là vị thần của Ấn Độ giáo. Nguyên Đố thích là một người Bà-la-môn 
của nước Ma-già-đà HHHPẼỈ, do tu các hạnh bố thí v.v... mà được 
sinh lên cõi trời Đao-lợi và làm thiên chù cung trời này. Hình tựợng 
Đế thích là hình cỡi voi trắng, tay phải cầm chày tam cổ, tay trái đặt 
trên thắt lưng. Trong Kim cương thai tạng giới, cùa Mật giáo còn có 
các hình tượng Đế thích tạc theo hình các thần vương.
6 Ma-da JỆ9! s: Mahãmãyã. Ý dịch là Đại huyễn hoá, Ọại thỊỊật, điệu. 
Bà là con của vua Tu-bà-phật (s: Suprabuddha), tức Vua Thiện;Giáp, 
thành Thiên Tý ( s: Devadaha). Sau khi hạ sanh Thái từ Tất- 
đạt-đa được 7 ngày thì Bà được sanh lên cõi trời Đao lợi tũĩ!l^ (s: 
Trãyastrimốa). ;
7 Vựờn Lâm-tì-ni (s: Lumbini). Nơi đản sanh đức Phât. Di tịch này 
được phát hiện năm 1896 do một nhà khảo cổ người Đức tên là 
Fuhrer nhân khi ông du ngoạn vùng jnúi Churira thuộc dãy Hy-mã- 
lạp-sơn, nạy thuộc, vượng quốc Nepal. Tại đây có trụ đá của Vua Á- 
dục (Aếoka- thế kỳ thứ 3 Ttl.) ghi rõ là ndi đản sanh cùạ Đức Phật
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Thích Ca (624 Ttl.) Đại hội Phật giáo thế giới lần thứ IV (1958), vua 
nước Nepal là Mahendra đâ cúng 100.0Ọ0 rúp để trùng tu thánh tích 
này. Năm 1967 ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc U-Thant thành lập 
hội đồng trùng tu Lumbini để trở thành di tích Víăn hoá.thế giớịế Năm 
1978 Đại hội Phật giáo tại Nhật đã tuyên bố lấy năm 1979 là năm 
Lumbini (theo tải liệu Lumbini Development Trust-Genesis 
Publishing, Katmandhu-Nepal 1988- Trích đăng trọng 3ậo Giác Ngộ 
số 163 (15/4/1999).
8 Sự ra đời và thực phẩm của loài người có 2 trường hợp:

1. Thông lệ: Từ đường sinh thông thường; thực phẩm gồm có 
các loài thảo mộc, hay động vật.

2. Biệt lệ: tử ông nghiệm thủy tinh: từ phẩu thuật; hay từ một 
năng lực phi thường: đi xuyên qua cơ thể; qua mặt tấm kính; 
qua Vạn Lý trường thành như David Copperíĩeld. Và, thực 
đơn của Durga ( người đàn ông thép ở Michigan -  Mỹ) gồm 
có: 5 vò đạn nhỏ, 3 con dao nhíp, 17 cây định, 1 cán dao,
175 mảnh kỉếng vụn v.v...Thực đơn cùa Michel Louto (ở 
Grenoble-Pháp) mỗi ngày ăn 1 ký-lô gam kim loại; đã từng 
xơi một chiốc xe đẩy hàng ở siêu thị, 7 chiếc máy truyền 
hình. Đặc biệt hơn nữa tà ông John-W-Horton (bang 
Kansas-Mỹ) đã ăn tráng miệng 1 bao xi-măng Porland (xạm 
sách Khó tin nhưng có thật, Trang 126-128).

Tuy nhiên người Phật tử quý trọng ở sự giác ngộ mà ít khi đề 
cao những biệt lệ.

9 Mạn-đà-la hoa (s: mãndãra, mãndărava, mandãraka). Còn gọi 
mạn-đà-lặc hoa, mạn-đà-la-phạn hoa. Ý dịch là Thiên diệu, Duyệt y 
Thịch ý, Tạp sắc viên. Loài cây sinh trưộng ở Ấn Độ, hoa thường nở 
vào mùa hè. màu sắc rất đẹp. kinh luận Phật giáo đều chạ loại hoa 
này là một trong 4 loại hoa của cõi trời, hoặc là hoa dùng để dâng 
cúng thần ốiva (Thấp-bà).
10 Trời Tịnh cư: Pali: Suddhãvãsa. Hán âm: Thủ-đà-hội thiên

Còn gọi là Ngũ tịnh cư thiên. Là năm cõi trời thuộc đệ tứ 
thiền trong cõi sắc giới. Chỗ các Thánh A-nạ-hàm nhập niết-bàn.
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1 'Tu-di (̂ ịP; Sumeại, Meru ) Tu-di ,sợn n  U4. Theo vũ trụ quan 
của Ấn Độ cổ thl Tu-di là trung tâm của vũ trụ và lả trú xứ cùa chư 
Thiên Về núi Tu-di thì hai quan niệm vũ trụ của Bà-la-môn và Phật 
giáo giốn<j nhau, ngoài ra chúng lại có nhiều chỗ khác nhau về các 
hệ phụ thuộc.
Theo quan niệm Phật giáo thì chung quanh núi Tu-di là biển cả và 
lục ặa bao bọc; dưới nui Tu-di là cõi của loài Nga quỉ (s: preta), phía 
trên ià từng của các Thiên giới (s: deva) cao cấp, các tầng sắc giới 
(s: rũpalo<a) cũng như các tàng Vô sắc giới ( Ba Ithế giới) và Tịnh độ.
12 Chiên-đàn ÍS# (s: canđana): Sách Bản thảo cương mục gọi là 
Bạch đàr , Đàn hường, thuộc loại cây hương liệu, gỗ thơm có thể 
dung để Ểliêu khắc, rễ làm bột đàn hương hoặc làm dầu thơm.
Theo Huệ Lâm Âm Nghĩa, cây Đàn hương xuất phát ở Nam Hải, có 2 
loai là trắ ig và đỏ, đều là thuốc chữa bệnh an thần nên gọi là Dữ lạc 
nát- ban vui. Có loại Ngưu đầu chiên đàn ( s: goốĩrsa-
candana) và Xà tâm đàn (s: uragasãra-candana).
13 Ương-tHa: Còn gọi ương-kiệt-la-tư tiên (s: Aiigiras)
14 Còn gọi Tì-a-sa ì(tRỈ3> (s: Vyãsa). Vị thánh trong truyền thuyết Ấn 
Đô cổ đíũ. Còn gọi là Phệ-đà Ti-a-sa Ọ*fêSFÌìJ> (s: Vedavyãsa), 
Cát-lật-sỉit-noa-đô-duy-bạch-nhã-na (s: 
Krsnadvỉiipãyana). Tên Tì-a-sa có nghĩa là Biên tập. Cho rằng ông là 
tác giả cua Thánh điển Phệ-dà (s: Veda), Đại tự sự thị Ma-ha-bà-la- 
đa Mahãbhãrata), Vãng thế thư £ 1 * *  (s: 
Purãna). Hoặc có thuyết ông là nhân vật hư cấu trong lịch sử.
15 (s: Atri). Còn gọi Á-để-lí tiên R K ® ^, Ạ-trật-lý ra***, A-để-lệ 
HJ0ẸỊÍ' Han dịch lẩ Tham thực giả Một vi tiên thời cổ đại Ấn 
Độ hoặc la một trong 9 người con cùa Phạm thiên, hoặc là 1 trong 7 
VI sao trong chòm sào Bắc đẩu. Trong kinh Vệ-đà, trong các kệ tụng 
của Hoả thiên, Đế thích tiên, A-thấp-tì-nị { s: Aắvinỉ), và Tì- 
thủ-đề-bà (s: Viốvadeva ) có ghi chép về vị tiên này.
16 R&PỀtì (s: Asita). Tên một vị tiên ở nước Ca-tì-la-vệ. Lúc Thái tử 
Tất đạt-(ĩa đản sanh, ông xem tưởng và đoán trước Ngài sẽ thành 
Phật Theo Phật bản hạnh Tập Kinh, vị tiên này có 5 phệp thần.
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thông, thưởng ra vảo nơi tập hội của chư thiên 33 cõi trời ruột cách tự 
tại. Sau tiôn A-tư-đà dạy thị giả minh là Na-la-ka (s: Nẫilaka ) xuất 
gia để đợi Thái tử thành đạo.
17 Ma-hê-thủ-la thiôn (S. Maheốvara), hay Đại Tự tại thi ỉn, tên gọi 
khác của ốiva (Thần Thấp-bà), Thượng đế, hay Thần Scing tạo thố 
^ới vạn vật; một chi phái tín ngưỡng thuộc Ấn độ giáoễ

Tì sa môn thiên Hỉẩ>n^ (s: Vaiỗravana; p:Vessavanỉ). Còn goi 
là Tì-xá-la-bà-noa thiôn, Phệ-thất-la-mạt-rioa thiên, Câu-phè-lă thiên 
(s: Kubera, Kuvera). Hán dịch Đa văn thiỗn^B^, Biến văn 
th iên**^ , Chủng chùng văn thiên I I H ^ .  Là vị ỪỜMhù hộ Phật 
pháp trụ ở phía bắc núi Tu-di, giữ gìn phía Bắc cõi DÌém phù đề.

Huỳnh môn fl (P: pạnậạkầị người bị thiến. Có loại huỳnh môn
do bẩm sinh (sanh), huỳnh môn do ỉhiốn (kiện), huỳnh môn do ghen
(đỗ), huỳnh môn do đổi (biến), và huynh môn nửa tháng (bán
nguyệt). Bây giờ gọi là nguởi Bê-dê (viết tắt từ P.D- Persỏnãlăv 
disorder). 7
20 Tất-đạt (s: siddha): nguyôn nghĩa là Thành tựu. Các vị đã đạt thần 
thông, thần thông này được gọi là Tất-địa (s: siddhi).

Cồn 99' Cù-đàm-dí £  m , Cù-đáp-di Ẹ. ;
(p: Gotamĩ) gọi tắt là Cù-di í  Cừu-di Là tiếng dế gọi người 
nữ trong dòng họ Cù-đàm (s: Gautama), là một dòng họ thuộc chủng 
tộc sát-đế-lợi ở Ấn Độ. Trong kinh luận Phịt giáo, Kiề j-đàm di là 
tiếng đặc biệt tôn xưng bà Ma-ha b à - x à - b à - đ ề ( s *  
Mahãprajãpafi), di mẫu của Đức Phật

Diêm-phù-dàn (s: jambũdana-suvarna). Hán dịch là Lưu 
kim diêm phù Eáìli??. Do chữ Jambũ: diêm phu, có nghĩa là dỏng 
sông chảy qua rừng cây; Dana *  đản: là sinh ra loại vàng quy 
Thắng kim. ở  giữa núi Hương tuý (s: Gandhamadana) và dãy Hy- 
mẫ-Ịạp-sơn có sông chày qua rừng cây Diém phù, vàn.} phá! ra từ 
sông này gọi là Diêm-phù-đàn kim. Theo thàn thoại Ân Độ, sông 
Dịêm-phù là một trong 7 nhánh của sông Hằng, sổng niiy không có 
thật, nên Diêm-phù-đàn kim vả Diêm-phu đại thọ là nhữtig vật tưởng 
tượng cho thuyết Tu-di bốn châu.
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23 W ế  (s: muktãhãra; hãra ; keyũra). Một loại châu ngọc quý, dùng 
làm đồ trang sức của bậc quỵền quý. Theo kinh luận Phật giáo, ở cội 
Tây phương tịnh độ và ở Bắc câu lư châu, có thổ thấy được ngọc
anh lạc trẹọ <ốy trôn những tàng cây.
24 Da-du-đà-la Íp ấ -p ỗ lí (s: Yaốodharã, p: Yaốọdharã). Còn gọi 
Da-du-đă-la, Dạ-duy-dàn Hản dịch là Trì Dự Trì 
xưng Hoa SắcẶ Còn gọi là La-hầu-ia mẫu _( s: 
Rãhula-mâtr). Là con gái của vua Chấp Trượng (s: Daridapãni) 
thuôc dòng họ Thích. Có thụyốt cho Da-du-đà-la là con gái của Đại 
thần Ma-ha Na-ma (s: Mahãnãma) thuộc chùng tộc Bà- 
tư-tra Ị&íAet àằ (s: Vaốiẹthã), dòng họ Thích. Là con gái vua Thiện 
Giác ờ thảnh Thiên Tý. Sau khi Thế tôn thành đạo 5 năm, bà cùng 
"di mẫu Thích tôn là Ma-ha Ba-xà ba-dề (s: Mahă-prajapati) xuất gia 
thọ giới tỳ-khưu ni.

25 Càn-thát-bà gandharva, p: gandhabbạ, tib: dri-za). Còn 
gọi Kìện-đạt-phữợc Kiền-thát-bà 4 £ H * Ệ Nghiễn-đạp- 
p h ư ơ e . Hán dịch là Thực hương, Hương thần, tầm hương 
chủ. Là vị thần chuyên hoà tấu nhạc cùng vởi Khẩn-na-la hầu hạ trời 
Đếthích.là một trong 8 bộ chúng hộ trì Phật pháp. Quỵến thuộc cùa 
thần này rất đông, không ăn thịt uổng rượu, chí ngửi mùi hương.
26 La-hầu-la (s: Răhula) Còn gọi Ịạ-hộ-la La-hống-la 
m ĩ *  Hạt-la-hổ-la n m tem , La-vân » Ẽ  Hán dịch là Phú chướng 
m í  Chướng Nguyệt PM, Chấp Nhật # B .  Là vị A-la-hán mật 
hanh độ nhất trong thời Đức Phật. Là một trong 10 đệ tử lớn của Đức 
Phàt Khi sinh ngài nhằm lúc La-hầu-la A-tu-la vương dùng tạy che 
mặt trảng, nên ngài có tôn là Chướng Nguyệt;, hợn nữa do ở trong 
thãi mẹ 6>năm nên có tôn là Phú Chướng.
27 Nan-đà thiên n  PÊ ^
28 Tức ông Ca-lưu-đà-di, còn gọi: Ca-lô, Ca-lô-đà-di, Ca-lô-na, Ca- 
lâu-đà-di Ưu-đà-di (s: Kalodãyin, p: KaỊudăýĩ; Udãyin). Hán dịch; Đại 
Thô Hác, Hắc Điểu, Thời Khởi, Hắc Thượng.
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Nguyên văn: k JL& Ề-Ẩ-. Nghĩa: ‘Đại vương đã sai
tôi, vì Thái tử làm bạn*. Sau nhiều lần thất bại ừong việc làm vui lòng 
Thái tử bằng những cuộc du ngoạn ra ngoài thành, Vua Tịnh Phạn 
sai ỏng này làm bạn với Thái tử để thuyết phục Thái tử ở lại hoàng 
cung.
29 Tôn-đà-lợi ĨỊỊPŜ I (s: SundanỊ. Còn gọi là Tu-đà-lợi aK SI, Toan- 
đà-lợi KPÈíy, Toan-đà-nan-đề *PẼJiài. Hán dịch là Hảo Ĩhủ ĩ ỉ l l  
Khả Ái RlSỄ. Theo bài kinh Tôn-đà-lợi Túc Duyên trong Kinh Hưng 
Khởi Hạnh, người này trong nhiều đồí trước từng có ác duyên với 
Đửc Phật riên đời này hiện làm dâm nữ. Thời Phật tại thế từng vu 
báng Phật giữa đai chúng.
"  Tam-ma-đề. Còn̂ gọi Tam-ma-địa H#EJé (s: samădhi), Tam- muội

• tam-ma-đế Hán dịchĐẳng trì Chánh định IE Ỉ
Chánh ý ÊM , Điều trực định HOIS, Chánh tâm hành xử i t o í fÀ . 
Là một trong 75 pháp của Câu-xá luận, một trong 100 pháp của Duy 
thứcỗ Theo Kinh lượng bộ thì cảnh của tâm biến chuyên liên tục 
hành giả trụ tarn-ma-địa, quán tưởng sự bất động chiếu soi trí tuệ 
sáng rỡ, sẽ đoạn trừ được tất cả phiền não và chửng nhập chân lý 
Theo Thuyết Nhất thiốt hữu bộ thỉ Tam-ma-địa là một trông 10 đai 
địa pháp, tương ưng với tất cả tâm, tâm sở pháp; thông cả định và 
tán loạn; thông cả 3 tánh thiện ác và vô ký mà khồng có lư thể riêng 
biệt.

(s: éramana, p: samana). Còn gọi Xá-ra-ma-noa Sa-văn-
na ỉỳm m . Tang-môn * n .  Hán dịch là Cần lao á Ì T lử c  chỉ J*ut 
Tức m  Cần tức D A . Tu đạo * £ .  Bàn đạo n m , Phạp đạô 
5.31. Chỉ chung cho người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, dứt Irừ các diều 
ác, khéo điều hoà thân tâm, siồng năng tu tập, cầu chứỉig niết-bàn 
Bốn quả vị tu chứrig của sa-môn là: 1. Tu-đà-hoàn, 2. Tư-đà-hàm- 3. 
Ai-na-hàm, 4. A-la-ihán.

Xa-nặc ¥ S  (s: Chandaka; p: Channa). Còn gọi Xiển-đạoca 
R ttìt , Chiên-đản #ĩtt, sần-đà Hán dịch là ứng tác Duc 
tác Phú tàng 3M . Là người hàu của vua Tịnh Phạn. Là người 
đánh xe cho Thái tử vượt thành xuất gia. Sau cung theo Phật xuất
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gia. Ban đầu Xa-nặc là một trong Lục quần Tỷ-khưu, khổng chịu sửa 
đổi tánh ác khấu, ngạo mạn cùa minh, phạm tội khống chịu sửa đổi, 
không hoà hợp với các tỉ-khưu, nèn có tên là Ác khẩu Xa-hặc, Ảc 
tánh Xa-nặc. Sau khi Đức Phật nhập niết-bàn, Xa-nặc có phần tỉnh 
ngộ, theo học với A-nan và chửng quả A-la-hán.
33 SítìD,#flĐ; s: Bhãrgava. Còn dịch Bạt-già-bà tiên K iS lll l .  Bà- 
già'bầ tièn #CMSIỈi,Bạt-già tiên 'NHMHili. Ý dịch Ngoi sư EW, Vô 
bất đạt HlTỈÌ. ở  trong rừng Khổ hạnh, nưởc Tỳ-xá-li (Có thuyết nói 
trên đường đi đến Tỳ-xá-li, Thái tử gặp vị Tiên này). Sau khi xuất gia, 
Thái tử liền tìm đốn vị tiên này hỏi đạo trong một đêm. Học thuyết vị 
này không rõ ràng. Họ tu tập theo lối khổ hạnh. Họ lấy vỏ cây làm y 
phục, ăn hoa quả. Có người nhịn đói, thờ nước, lửa, mặt trời, mặt 
trăng. Có người đứng co một chân, có người nằm lăn trong bùn đất, 
gai góc. Thái tử biết họ chĩ được phước báo sanh lên cõi trời. Trong 
cuộc vấn đáp với vị tiên này cùng các vị khác, Thái tử biết đó không 
phải là đạo giải thoát chân chính mà mình đang tìm cầu, liền từ giả 
họ ra đi.
34 Pháp vương )Ế3Ĩ, vl «Sau khi chinh phục, Vua cai trị bằng 
Chánh pháp, không bằng đao kiếm» (adandena asatthena 
dhammena abhivijiya aịịhãvasi), bậc điều phục các pháp.
35 ® Ỉ M

37 Đao lợt thiên ‘\ữ M Ẵ.: Tam thập tam thiên (-=- ■+■ — s: trãyas- 
trirạéat-deva).
38 (s: Kasya, kasvaỹỊib: sfiigs-ma); nguyên nghĩa là -trọc ®. Ý dịch 
hoại sắc, bất chính sắc, xích sắc hoặc nhiễm sác. Là y phục của 
tăng sĩ Phật giáo.
39 s: ốakradevãnãmindra; p: Sakka-devãnam-inda. Hán dịch 
Thích-đề hoàn nhân liỉiỶ IS , Thiên đế t h t c h ^ s ,  Nhân-đà-la 
a i m  Thích-ca nhân-đà-la PăEHPẼ*. Kiều-thi-ca. Chủ cõi trời 
Đao lợi fỹỊJíIĴ , tức Tam thập tam thiên.
4ti Nguyên văn Hán: Phạm chí Chỉ cho những người thuộc dòng 
dõi Bà-la-môn. thông thạo các bộ kinh Vệ-đà.
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41s: Iksvãku , p: Okkẵka: Xem chú thích 3
42 Nguyên văn Hán (s: Vasu-deva)ể Hán dịch: Thế Thiên #5^  
Theo Huệ Lâm âm nghĩa dịch là Thật * .  Địa Jfc, Vật tl. Bà-tẩu thiêrr 
là con của trời Tỳ-nữu (s: Visnu SIS), Cha mẹ củá Bồ-tát Thố Thân 
dò càu đảo vị thần nàý mà sinh ra ngài: Ấn Độ gọi Bà-tẩu thiên !à 
cha của thần Ngật-lý-sắt-noa ! £ « ! » * #  (s: Krsna).
43 Nguyên văn Hán (s: Aốvinau)ệ Hán dịch: Song Mã Đồng 
* * * •  Là hai người con sinh đôi do Nhật Thiên H3Ê ( s: Sũrya ) 
cùng Thiên nữ hoá thân làm ngựa cái A-thấp-tì-ni ( s: 
Aốvinĩ) sinh ra. Theo thần thoại Ấn Độ, A-thấp-ba là ánh sáng ban 
mai được nhân cách hoá thành thần cỡi ngựa, cỡi chim, hoặc ngồi xe 
màu vàng.
44 IỊ/aM I: Ma vương chứa tể tầng trời thứ 6 thuộc cõi Dục (Theo 
Thái tử thuỵ ứng bản khởi). Ma này tên Tự tại Thiên vương, thường 
theo Đức Phật và các đệ tử tìm cơ hội để nhiễu loạn (Đại trí độ luận)
45 : vị trời Thấp-bà (ốaiva) của phái Ca-thap-di-la Thấp-bà 
Ì&&9I83X3 (s: Kashmĩra ốaiva). Tức phái Thấp-bà Tất-đàn cùa 
cua Ấn Độ giáo (s: ếaiva-ồiddhãnta). Phái này lấy Thần Thấp-bà (s: 
Siva), tánh lực 1Ẻ*; (sí sakti), ngã cá nhân (s: anú) làm 3 yếu tố căn 
bàn. Khi biốt rõ nhân ngã và chỗ cùng cực cùa Thấp-bà hợp làm một 
thỉ đưộe giải thoát.
46 Bạc-già tiên và A-la-la.
47 Ft tà: Hấp phong Mãng-đà tiên.
48 Hy-mẫ-iạp sơn: Himãlaya.
49

s: Arãda-kãlãma; p: ÂỊãra-kãlãma. Còn gọi A-la-la-ca-lam l i  M 
»  M, A-la-noa-ca-la-ma 1 3 « « * * * ,  A-la-la ị5f*ia, La-calam 
. . Ca-la-ma Hán dịch Tự Đản êfiĩ, Giải Đãi M&-. Tên

vi tiên ngoại đạo mà Thái tử hòi đạo đầu tiên khi rời khỏi cung thành
:"9 số  ,uận ÍS®***®)- Theo ông, muốn đoạn trừ

sinh tử thì phải nên xuất gia giữ giới, tu hạnh khiêm cung, nhẫn 
nhục, ở nơi vắng lặng, tu tập thiền định. Thái tử không thoả mãn lởi
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dạy này, nên chì trong vài tháng, ngài đến tham hỏi ông uất-đà-la- 
ma tử. Khi đã thành đạo chuyển pháp luân, Đức Phật muốn giáo hoá 
vị tiên này trước, nhưng ông đã qua đời. Giáo nghĩa của A-la-lam là 
Vô sở hC’u xứ, dồng như niết-bàn loại thứ 3 trong kinh Phật. Tư 
tưởng Ni&t-bàn-Vô sở hữu xứ của ông là khuynh hướng phổ biến ở 
Ấn Độ đương thời.
52 Thành Ca-tì-la-vệ (s: Kapila-vastu), nơi hoàng cụng, vua Tịnh 
Phạn đarg trị vì.
53 ' m  La-ma: tên một hoàng tử ngày xưa ở Ấn Độ.
54 Nguyên văn Hán: ÍD 3S Vĩrya). Một trong Lục độ, nghĩa 
là Tinh tấn ÌỄ, Cần ib.
55 Dưới b àn chân có nhiều vòng xoắn: một trong Ba mươi hai tướng 
tốt: lòng bàn chân bằng phẳng, bàn chân có bánh xe ngàn cánh, 
ngón tay thon đài, gót chân rộng, ngón tay ngón chân cong lại, tay 
chân mềm mại, sống chân cong lên.
56 Chư Tềing thời ấy đều tự nuôi sống bằng hạnh khất thực
57 Ba nhân vật gồm Thái tử, Xa-nặc và ngựa Kiền-trắc.
58 (s: Răhula, p: Rãhula, tib: Sgra-gcan-hdsin). Còn gọi La-hổ-la 
Xt&ỈIK, Hạt-la-hổ-la 4 V tỉỉS , La-vân MẼ. Hán dịch Phú Chướng 
«1«, Chướng Nguyệt n n , Chấp Nhật » 0 .  Tên người con trai của 
Thái tử Tất-đạt-đa). Mạ của La-hầu-la là hoàng hậu Da-du Đa-la (s: 
yaốodhaiã). La-hầu-la chưa được sinh ra thì Thái tử quyết định xuất 
gia tìm đạo giác ngộ. Đức Phật thành đạo 6 năm rồi mới về thành 
Ca-tì-la-vệ độ cho La-hầu-la xuất gia thọ giới từ lúc bảy tuổi. GỊào 
cho ngài Xá-lợi-phất (s: ốãriputra) làm Hòa thượng, Mục-kiền-liên 
lam A-xà-lê. La-hầu-la là vị sa-di đầu tiên trong tăng đoàn. Ngài mất 
trước Phật, khi còn rất trẻ. Tôn giả được xem là một trong Mười đại 
đệ tử CÙỈI Phật có mật hạnh đệ nhất.
59 San-xà Phạm chí. (S: Samĩayinvairadiputra, 
Safijayavaịrafĩputra, Sanjaya-vetatthi) BỊBSRilBỄ^San-xà-dạ Tỳ- 
la-chi tử Còn gọi San-xà-dạ Tỳ-la-chi San-xà-da Ty- 
lan-trà Sàn-xà-dạ San-nhã Sa nhiên
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&m. Ý dịch là Đẳng Thắng Tỳ-la-chi SftJ£ là tên mẹ ông. 
ông là một trong 6 vị Luận sư ngoại đạo có nhiều thế lực ở Ấn Độ

61 Chuyển luân vương S: cakravartin, cakravarfỉ-răja;
Là một vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian. Cõi nurởc giàu 
đẹp nhân dân an lạc Vua đi xe báu và có đầy đủ 7 báu. Xe báu của 
vụa gồm bốn loại bánh xe: bánh xe bằng vàng, bạc, đồng, sắt. Danh 
hiệu Chuyển luân vương cũng đứỢc dành để chỉ một vịPhât, người 
chụyển pháp luân với giáo pháp tuyệt đối. Vua A-dục (Áốokà) đừơc 
gọi là Thiết luân vương, ra đời lúc con người chỉ sống đừợc 100 tuổi 
6ĩ^ýÊft,%
63a m r  ị  3-- '
64 Ị j ặ *
65 (sắ- Vasistha). Còn gọi Bà-tư-trả Bà-tử-sắt-di 
Phược-tư tiên Bà-tư tiên Bà-tẩu tiên nhân # Í h 1i ả ' 
Gọi tắt là Bà-tư Bà-tra S«E. Hán dịch Tốỉ thắng, Vô thượng. Là 
một vị Đại tiên thời Phệ-đà Ấn Độ, đại biểu cho dòng dõi Bà-la-môn 
chính là soạn giả phần tán ca trong Lê-câu Phộ-đà (s: Rg vẽda)
66 (s: Punarvasu. tm m m  Phú-na bà-tô), đời Đường dch là 
Phất túc í t * .

68 $L#'J Tỳ-lợi-ba-đê 
49 ® ĩỉ.£
70 Quản đảnh M M; S: abhiseka; nghĩa là rưới nước lốn đầu- 
Một nghi thức trong những buổi lễ long trọng theo tuc lê truyền ngôi

ỉ ?  ĐỘJ h?..xưa- Tr?"9 Kim cương thừa, danh từ quán đỉnh 
được dùng chị nhữtig nghi lễ, trong đó vị Đạo sư (s: guru; t; lama 
cho phép đệ tử tu tập một Tan-tra. Vì vậy trong Phật giáo Tây Tạna 
người ta hay sử dụng danh từ Truyền lực’ (t: dbangiskur)

S4N?  thuỷ n9h ièu đầnh ỊiÌiItỊcÌS. vua dòng 
Sát-lỢi được truyền ngôi Sau đó' nếu bày báu xuất híộn và chính 
phục được cà bốn châu thiên hạ, bấy giờ tiíành Chuyển luân vương 
Xem Trường A-hàm 7. M
n,3 Ị Ị j r Ì Ị jL
72 Mí
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74 ■
75 & & M \m
76sp3|;lj£jặ.
”  à M ỉ ặ * ^

79 Sát-na M £p; C: chànà; J: setsuna; S: ksana: Một khọảng thời 
gian rất ngin, một đơn vi thời gian của một niệm, một ý nghĩ.

.  I ắ i

81 Tư tai thiên . Còn gọi Đại Tự tại thiên Tự tại thịên
vương i¥ ^ 3 E , Thiên ệhù^ầ, (s: Maheévara; p: Mahissara). Phiên 
âm là Ma-hô-thù-la RHKYB, Mạc-hê-y-thấp-phạt-la 
Là môt trong 3 vi chù thần của đạo Bà-la-môn, tức chủ thần Thãp-bà 
i ĩ i i  (8- ốiva). Theo truyồn thuyết, vị này là thân phẫn nộ của trời Lỗ- 
nại-la (s: Rudrá), còn có các tên khác như Thương-yốt-la
(Ốamkará), Y-xá-na (ĩéãna). Ban đầu, vị này và trời Na-la-diên đêu 
được xốp (lưới Phạm thiên. Về sau địa vị được tăng dần. và trở thành 
vị than có mần cách tối cao, được xem là Bản thể thường trụ, đày 
khắp vũ tru, có tính cách phiốm thần, lấy hư không làm đầu, lấy đăt 
làm thân. Hình tương thần này có 3 mắt, 8 tay, cỡi trâu !rân9’ tey 
cầm phất trần trắng. Phật giáo tiếp nhận vị này thành ttiân thủ hộ 
Phật pháp, trụ ở tầng trời' Đệ tứ thiền. Mật giáo xem vị này đông với 
trời Ỳ-xá-na ( ĩốăna), là một trong 12 vị Ười.
82 J - 

84
S5à à ị
S6m & £

89 í  s: Grdhrakũta , p:Gijjha-kũta. Dịch âm là Kỳ-xà-quật WWÍB, 
nằm ở phía Đông Bắc thành Vương xả, nước Má-kiệt-đà. Gọi tát là 
Linh sơn llt ll, Thứu Phong X íặ , Linh Nhạc B A .
90 S: Bimtiisãra. Còn gọi Tần-bà-sa-la vương ílHẳẾH 31. Tần-tì-sa-
la vương Tần-đầu -sa-la vương *5KẳỄS£, Bình Sa
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vượng Phụ nhân là Vi-dề hy * « # .  ãnli hạ Thái tử
là Axà-thố RỊUtạ ( Ajătaểatru)
91 (s, p; Himâlaya, Himạỵat, Himavin , tib: Ọarts-ỢIIỊ). Pbièn ậm ià 
Hy-mã-lạp-sơn. Còn gọi là Tuyết ỊSnh ■ # ,  Đông vương sởn
92 S: rãda-kãlãma, p: Ịãra-kâlãma.
93 s: kălăma
94 i&iỉtlM'1*. HiỊn dịch Hoàng đầu tiện itsẪ lh , Quy chủng tiên 
4Mi-Piề,Xfchsếc Tiến. Còn gọi Kiếp-tì-la tìén #Ị Khẩn-bế- 
la Kha-tì-la tiên Ca-ti-la Đại tiên

ổng là tổ của phái Số luận (Simkhya). 
ổng có râu tóc, sác mặt đều màu vàng đỏ, sinh khoảrg thế kỳ thứ 

VI ttlề Khi sinh ra đả oó đẳy đủ 4 đức: pháp, trí, tì dục, tự tại. Nhận 
thỉy sự mồ mờ cùa thế gian, ông khởi tâm từ bi. nói nghĩa 25 đế cho 
Bà-la-môn A-tu-lợi (s: Asuri) nghe, kế đốn giảng pháp cho Bàn-già- 
thi-ha (s: PancasÌKha). ổng nói hơn 100.000 bài kệ, gọi là Tăng-khư 
tụng.

96ãtman
97 Li sanh hỷ lạc địa
98 Định sanh hỷ lạc địa

s. ãLiiiâ. vdra; p: ibhassara.
100 Ly hỳ diệu ho địa
101 S: ốubíia-krtsna; p: Subha-kinna* subha-kinha , tib: Dge-rgyas). 
Phiên Am là Thủ-ha-kí-na m v Ã è .  Thủ-ba-kh4t-lật-nỉi l ìk l í í l l l í .  
Cùn oẹi Vỏ lượng tịnh Mftn Tịnh nan đãi thi ôn 5Í1UÌ5?. 
Là một trong 18 tàng trỀri cùa cõi sắc, là cõi cao nhất trong đệ tam 
tNèn. Sanh ỏ cỗi Ịrởi nky được thọ lạc dầy đủ. Tuổi thọ ở cõi trời nầy 
lề 64 kiếp, thân cao 64 do tuần.
102 Xi niệm thanh tịnh địa
1<a Brtatyhala; p: Vehapphala.
104 Khổng vồ hiéri xứ.
105 Thức vô biền xứ.
106 Vô sở hữu xứ.
107 Phỉ tưởng phi phi tưởng xử.
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108 Theo quan niệm của phái Số luận thì: Guna (Cầu-na) tức là Đức, 
trong 3 yếu tố (ữiật, đức, nghiệp) để tạo thành vạn hữụ. Nguyên văn:

Cho nên có óằu-nạ (giác qụán, đức, công 
năng, đả sống, ngã ái) thì khống phải giải thoát.
109 Ì K Q t

111 S:Gayã. Gọi tắt là Kìệt-di Gọi đù là Yốt-xà-thi-lợi-sa
(s; Gaya-ja-áirsa). Còn gọi là Tượng dầu

112 Năm anh em Kiều-trần-như: Gồm Klều-trần-như UISIÍO 
(s:Kaundinya; p: Kondanna); Ảt-bộ ím ,  Bạt-đồ Câu-lợi 
Ma-ha-nam ĨW JI, Thập lực Ca-diếp +jtjjần.
113 S: Nairafijanã , p: NerafỊjarã, Nirafijarã.
114 Tu-xà-đề '
115 (S: pipala). Sau khi Đửc Phật thành đạo, cây này thưởng được gọi 
là cây bồ-đề (bodhi).
116 Mâu-ni Ạ  s, P: muni; nghĩa là Thánh nhân, Trí giả, ngựdi có 
trí huệ. Danh từ chi người đã đạt được thánh quả; (ĨỀ đắc đạo. Thời 
đức Phật Thích-ca, danh từ Mâu-r; ty dược sử dụng chỉ người tu 
hanh thanh tịnh.
11,7 'Íè.-Hs ỂJ s: Pũỉa-nirmita-vaốa-vartin; p: Para-nimmita-vasa- 
vattin.
118 S: Pãciyas hoặc Pãpmanp: Pãpiya hoặc Pãpimant.Còn gọi là Ba- 
tì-di V, ồn í # # ,  Ba-duyên Pha-tuần Ịttm . Thường gọi là Ma 
tía- tuần ( s: Mãra-pãpman). Dịch nghĩa là Sát giả SMí, Ảc 
vật *HB, Ác trung ác a w  Âc áii Theo Thái tử Thuỵ ứng bản 
Khởi, Ba-tuần là vị chúa tể từng trời thử 6 cõi Dục. Theo Luận Đại trí 
độ, Ma này thường theo Đức Phật và đệ tử tìm cơ hội để nhiễu loạn.
119 Cõi thứ 6 của Dục giới
120 Nguồn sáng tuệ giác.
121 Túc mạng minh.
122 s: Sivi: Thi-lợi, si lợi hay Thi-tỳ-ca. 56 vị vua thời cổ đại tại Ấn Độ.
123 Cây Tất bát-la (s: pipala). Xem chú thích 114.
124 ỈẺ.ỈI-4  ̂(s:Vãrãnasĩ, Vãranasĩ, Varãnasĩ, Varanasĩ; p: Bãrãhasĩ).

488



Mã Minh

Nguyên văn: Phạm chí s: brãhmana. Phiên âm là Bà-la- 
môn Ịậ $ .H . Ý dịch Tịnh hạnh Tịnh duệ £ » .  Còn gọi Tịnh 
hạnh giả ĩệ-Jf&, Tịnh hạnh phạm chí iệ>-ỉf£.Ặ.

M £  s: Gautama, Gotama ; p: Gotama.

127 S: Yaốa, Yaáoda. Hán dịch Da-thâu-đà IPHPS, Da-thâu-già 
1Ị5IÈÍỈI]. Y dịch là Danh Văn Thiên Xưng Người thành Ba- 
la-nạị (p:Vãrãnasĩ) miền Trung Ấn Độ. Con cuà Trưởng giả 
giàu có tên Thiện Giác # # .  Xuất gia với Đức Phật, là vị đệ tử thử 6 
sau 5 anh em Kiều-trần-như.
128 Núi Tượng đầu.
n  9,a'dj®pj^ S: kãsyapa; P: kassapa; dịch nghĩa là Ẩm Quang 

3Ế.Tện của bạ anh em tu sĩ thời đức Phật,’ ban đầu theo đao ià -  
la-môn, thở thần lửa, nước, được đức Phật giáo hoá. Ba vi này là Ưu- 
lâu-tần-loa Ca-diếp (p: uruvela-kảssâpâ), Già-da Ca-diếp (p: gaya- 
kassapa) và Na-đề Ca-diếp (p: nađĩ-kassapa) 

pháp khí
ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp (s: Umvilvã-kãốyapa ■ P' 

Uru-vela-kassyapa; tib: Lteri-rgyas-hod-srun).
152 XÍT (s: brahma-caryã; p: brahma-cariya). Ý dịch là Tịnh hạnh, tức 
hai chúng đạo tục cùng tu tập hạnh thanh tịnh cua Phạm thiên đoan 
trừ tâm dâm dục nên gọi là Phạm hạnh.
'33 Vương-xá (s: Rãjagrha; p: Rãjagaha)

Vua Kiệt-đà.
Dương châu: Một loại ngọc dùng để lấy lửa ngày xưa, như kinh 

lúp ngày nay.
136 Nguyên văn Hán Bất tức diệc bất dị.
137 Pháp nhãn: Con mắt nhìn đúng như thật về các pháp, tức trí huê 
quán chiếu về “tánh không”.

Xây tịnh xá Trúc lâm.
139 S: Aốvajit; p: Assaji: phiên âm ià Át-bệ, đời Đưởng dịch là 
Mã-thắng hoặc còn gọi là A-thấp-ba-thệ, A-thấp-phược-thị
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140 Nguyên văn bài kệ: Chư pháp tùng duyên sanh, diệc tùng nhân 
duyên diệt, Ngã Phật Đại sa-môn, thường tác như thị thuyết
141 Tức Xá-lợi-phất, phiên âm từ Upatissa.
142 S: Mahãmaudgalyãyana.
143 Có chỗ ghi 200 người.

Tốt! Lại đây, khéo lại đây.
I4’ Ca-diếp (s:Mahã-kãyapa , p:Mahã-kassapa). Hán dịch là Ẩm 
Quang, Gọi là Ma-ha Ca-diếp (s: mahãkãốyapa; p: mahãkassapa), 
ngài nổi tiếng có hạnh Đầu-đà (tu khổ hạnh) nghiêm túc nhất và là 
người đứng đầu Tăng-già sau khi Phật nhập diệt. Ca-diếp là Sơ tổ 
cùa Thiền tông Ấn Độ, là người được đức Phật Thích-ca truyền tâm 
ấn. Để phân biệt, nên gọi ngài là Đại Ca-diếp.
146 Tứ không định.
147 Sudatta. Phiên âm là Tu-đạMa &ìí%>, còn gọi là Thiện Thọ 
Thiện Dữ H, Thiện Thí. Là vị trưởng giả thành Xá-vệ thuộc Trung 
Ấn Độ, có tâm từ bỉ thường cứu giúp người Khó khăn không nơi 
nương tựa, siêng thực hành hạnh bố thí. Nên người đời gọi ông là 
Cấp Cô Độc {s: Anằthapindada; p: Anãthapindika). Sau khi quy y 
Phật, ông xây Tinh xá Kỳ viên (s: Jetavana) để cúng dường.
148 (s: srota-ãpanna; p: sotãpanna): Quả vị thứ nhất trong bốn quả vị 
thuộc Thanh văn thừa. Còn gọi là Sơ quả. tức đã đoạn trừ sạch Kiến 
hoặc Cựu dịch Nhập lưu ÀỈSt, Nghịch lưu Tân dịch là Dự 
iưuĩSMo
149 Cõi trời Hữu đảnh (s: Bhavãgra , p: Bhavãgga). Chỉ cõi trời Phi 

tưởng phi phi tưởng xứ, cõi trời thứ tư của Vô sắc giới.
150 Tức do Trời Tự tại sanh ra.
151 Đức (s: guna): xem chú thích trang 156, quyển 3.
152 Dravya còn gọi Đạp-bà-ma-la (Dravya-malla-putra) -  Tên một vị 
tỷ-khưu chứng quả A-la-hán lúc 16 tuổi (lo phần lương thực cho 
chúng tăng).
155 (s: ốrãvasti; p: Sãvatthĩ). Phiên âm Xá-vệ Thất-la-
p h iạ tin ^ l, Xá-bà-đề Dịch là Văn vật Văn giả
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M Ăt, Vô vật bất hữu ^  ̂ F, Phong Đức i t i ề ,  Hảo Đạo 
Vì trong thành này có nhiều người tài giỏi, nhiều sản vật thù thắng.
154 (s: Prasenajiỉ; p: Pasenadi). Hán dịch Thắng quân vương 
Thắng quang vương ỀềyéEE, Hoà duyệt vương S ltS ĩ, Nguyệt quang 
vương M % 3Ẽ. Là quốc vương nước Kiều-tất-lă (s: Kauốală) iííSIIH  
ông sống cùng thời với Đức Phật là vị hộ pháp cho tăng đoàn thời 
Đức Phật. Phu nhân là Mạt-lợi-ca (s: Mallikã), tức Mạt-lợi phu nhân 

cũng rất kính tin Phât pháp.
15.s Tức là Ưu-ba-đề-xá.

S: Jeta:« PÊ**.
157 vương Xá
I58(s: Kapila-vastu; p: Kapila-vatthu). Gọi tắt là Ca-ti-la ỈH£X. Ca- 
duy Nói đủ là Ca-duy-la-vệ ì&i£jffir. Ý dịch là Hoàng Xích 
thành Diệu Đức thành
159 S;p: Nanda. Ý dịch là Hoan hỷ Gia lạcKHt. Em cùng cha 
khác mẹ với Đức Phật. sau xuất gia làm đệ tử cùa Đức Fhật, được 
tôn xưng, là bậc biết điều hoà các căn đệ nhất. Vì để phểin biệt với 
Mục ngưu Nan-đà^StPÊ mà ngài được gọi là Tôn-đà-la Nan-đà 
SPÊRIÉPẼ (s: Sundara-nanda). Sau khi xuất gia, khó quên người vợ 
đạp là Tôn-dà-lợi ỉiPẼĩỊl (s: Sundan ) nên thường về nhà. Đức Phật 
dùng nhiều phương tiện răn dạy ngài mới đoạn được ái dục và chửng 
quả A-la-hán. Ngài Mã Minh đã theo chuyện này mà sáng tác tác 
phẩm Tôn-đà-la Nan-đà thi (,s.ể Saundarananda- 
kãvya ).
160 Aniruddha; p: Anuruddha. Còn gọi A-nan-luật A-nậu-lâu- 
đà p? m  A-nMô-đà Pọf/ẼJầlÈ. Hán dịch Vô Diệt jị;K, Như Ý 
ÍŨ&, Vô Chướng & n, Bất tranh Hữu Vô Tuỳ thuận Nghĩa 
Nhân Thuộc dòng họ Thích, em bà con chú bcic với Đức 
Phật, con cùa vua Hộc Phạn (theo Kinh Khởi thế, Ngũ phần luật) 
còn theo Phật bản hạnh tập kinh và Luận Đại Trí độ thì ngài là con 
vua Cam Lộ Phạn vương.
161 Hai vị trong nhóm Lục quàn tỷ-khưu, Nan-đà (s: Nancla) và Bạt- 
nan-đà (s: Upanancla). Hai anh em này họ Thích, đều giỏi âm dương
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toán số, giỏi thuyểt pháp nghị luận, nhưng đa dục và làm nhiều việc 
sai trái. Do ông Nan-đà mà Đức Phật chế định 2 pháp Đơn đoạ thứ 
22, 23. Do ông Bạt-nan-đà mà Đức Phật chế định 15 pháp Xả đoạ từ 
pháp thí' 6 đến 20, và pháp chúng học thứ 95.
162 Tức Ca-liAi-đà-di (xem chú thích trang 49).
163 s; paria.
164 S;P: Jpãli. Còn gọi là Ưu-bà-ly ô-bà-ly ẳP2£Hí, ưu-bà-lợi 
®ỉlSĩ!l. Ý dịch Cận Chấp JỄ$1, Cận Thủ ÌỄ.®. Xuất thân từ chủng 
tộc Thủ- đà-la, làm thợ hớt tóc trong cung vua. Khi các vương tử họ 
Thích xuất gia thì ông cũng xuất gia. Đây là sự thể hiện tinh thần 
bình đẳng của Đức Phật khi nhận người xuất gia . Ưu-ba-ly tu trì rất 
trang ncihiêm, giỏi trì luật, được khen tặng là “Trì giới đệ nhất”. Khi 
kết tập kinh điển lần thứ nhất, ngài được cử tụng lại Luật bộ.
165 Ngu/ên văn ỔSSSHlli: Xử cung tập vương tiên. Bao gồm cả 
phép trị nước, việc tu đạo theo chiều hướng chánh pháp.
166 Ca-iỳ-la-vệ.

Hoại sắc y: áo hoại sắc, không phải bốn màu chính xanh, vàng, 
đỏ, trắng, mà màu sắc pha trộn (lam, đà, vàng sậm).
168 S: Rahula. Phiên âm La-hổ-la StàíS, La-hống-la JK<9liS, Hạt-la- 
hổ-la í l íS t ia .  La Vân I S 5 ,» S . Hán dịch Phú Chướng 
Chướng nguyệt Chấp Nhật $10. Do khí sanh ngài, nhằm lúc 
A-tu-la vương La-hầu-la lấy tay che mặt trăng nên có tên tà Chướng 
nguyệt; lại ở trong thai mẹ 6 tháng nên có tên Phú Chướng. Sinh ra 
ngài là bà Da-du-đà-la. Ngài là vị Sa-di đầu tiên trong giáo đoàn Đức 
Phật.
169 S: .leta-vana. Tức Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên (s: 
Jetavanãnãthapindadasyãrãma , p: Jetavanãnãthapindikãrãma).
170 sao tam túc
171 PháịD thân 
172phửiJng tiện
173 chánh niệm
174 Jivaka: còn gọi Kỳ-bà-già #SữB, Thời-bà Kỳ-vực Thời 
phược ca BậHlìS. là danh y Ấn Độ. ông học nghề thuốc ở nước
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Đức-xoa-thi-la « J L F * B  (s: Taksaáilã), làm ngự y cho vua Tần-bà- 
sa-la (s: Bimbisãra) vẳ vua A-xà-thỐ. ông rất kính ngưỡng Đửc Phật, 
thường đốn chữa bênh cho chúng tăng, ông chính là ngưôi đưa A- 
xà-thố đến trước Đức Phật đé sám hối tội giết cha. Sau ông xuất gia 
với Đức Phật.
175 Tức A-dục vương.
176 Phạm chí: Giới học: già trí thức.

178 Nỏi đủ: Tỳ-nữu-sắc:-tra ỉ&ầa
179 Nói đủ: Ương-già-phú-lê lí;.
180 Nói đủ: A-ma-iặc-ca-baẳ
181 Ca-chiên-diôn (s: katyãyana, p: kaccãyana)
182 Gọi đủ: Xà-đế-thâu-lư-na.
183 S: Kimbila.
. s: upăsikã. Phiên âm là ưu-bà-di còn gọi là ưu-l)à-tư-ha

ưu"bà"tư ưu-ba-tư-ca #.ìẺLỈếél. Ý là Thanh tin
nữ ỳệiề-k-, Cận thiện nữ Cận sự nữì&^-ic
185 TứcĐề-bà Đạt-đa.
186 Tức núi Linh thứu.
187 s: Ajãtasatru
188 Tức Đề-bà Đạt-đa (s: Devadatta). Còn gọi Đề-bii-dat-đâu

Đố-bả-đạt-đa ílF#iÌ^,Địa-bà Đạt-đa Đià-ba-
đạt-đâu Điều-bà Đạt-đa , Điều-đạt m i  Đạt-đâu
i*st. Ý dịch là Thịên Nhiệt x m , Thiôn Thụ x m . Là con củà Hôc 
Phạn vương Ề4IS3E, anh ruột của A-nan.
189 S: Vaiểãli, phiên âm Phộ-xá-ly * * * ,  Phộ-xà-toản IMNI Phệ- 
xá-ly tt& m , Tỳ-xá-ly
190 S: Amrapãlĩ hoặc Amrãvaíỉ. Phiên âm Am-một-la, Am-la thọ Còn 
gọi là Nại thị viên, Cam lố viên.
191 Nguyên văn: Thử nữ Cực đoan chính. Từ đoan chính ở đây có 
nghĩa là các căn đâỳ đủ, cân đối, tươi nhuận.
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p^Lịcchavi, Lecchavi). Phiên âm Lỵ-xạ-tl, Ly*xa, Lặt thấp-bà. 
Hán dịcb Tiên Tộc vương, ệiôn Địa Chù. Là chủng tộc Sát-đ«-ỊỢi ở 
thànlĩTì-xá-ĩi a trung Ấn Độ, là một nhánh thuộc chùng tộc Bạt-kỳ.
Thea Thiện Kiến luật Tỳ-bà-sa, phu nhân nước Ba-la-nạỊ$inh một 
bào thai quái dị nên cho người ném xuống sông. Một đạo ã  vớt đem 
vồ boc thịt nầy tự nhiên chia làm hai phần, một phần con trai, một 
phần con 'gáiế Đạo sĩ đặt tên là Licchavi (Ly-xa-tử), có nghĩa là Da 
mỏng. Sau hai người kết hôn, sinh được nhiều vương tử, ba lần xây 
nhà rộng lớn nên nơi họ ở gọi là Tì-xá-li (có nghĩa là rộng lớn, trang

nghiêm).
193 g . Agurg
194 S: Markata hrada. Còn gọi Di-hầu trì Di-hầu hà ■ i i ỉ i ,  
Di-hầu lâm HUM*.
195 Nguyên văn: như điểu phá noãn sinh.
196 Tự tại thiên.
1« Ma-kiệt ngư (S;p: makara); Còn gọi là Ma-già-la ngư

Ma-ca-la ngư Hán dịch Đại thể ngư
Kinh ngư Cự ngao Ê * .  Trong thầríthòạiAn

Độ cá nầy được làm vật cỡi cho thuỷ thần (Varuna), có dầu giống 
nhừ linh dương, thân và đuôi có hình dạng loài cả i
198 tam hữu thọ _
199 í&pè S p: Cunda. Phiên âm Chuần-dà Chú-na mĩb
Người thợ rèn (MẼ- thiết tượng)ở thành Ba-bà (p: Pava)
mSn Tnmg Ấn Độ. Theo Kinh Du Hành (Trường A-hàm 3) Thuần-dà 
cúng dưòng nấm cây chién đàn ( p: sũkaramaddava) cho
Đ ứ c P h ật trong bữa ăn cuối cùng nầy.

"oõ Nguyên văn: Như Lai tựu thằng sàng.
201 đoạn kiến
202 thường kiến b
203 S: prătimoksa, p: pătimokka , tib: so-sor tM r^PbỊên.â^l* Ba-
la-<ft-mộc-xõa a i * * * .  Chì cỳụọẹ m  9 $
ngừa và hộ trì các căn, làm tăng trưởng thiện phíp. Nên còn gọi là
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Tuỳ thuận giải thoát HMKAItt, biệt giải thoát 01 AM®, xứ xứ giải thoát 
tối thắng M tễ . vô  đảng học ỆL.

204 thành, trụ, hoại, khổng.
205 niết-bản.
206 í a a s
207 Nguyên văn: 0  - M s m ỉ lk  Tử dẫn chi thâm căn, 
nhị cô ngũ chủng quầ. Nhị cô — M: Hai chén nhỏ uống trà.
208 t t* *
209 Nguyên văn m Tri pháp giả trường miên. Trì pháp giả: 
người duy trì, truyền bá chánh pháp (Phật, Bồ-tát, người đạt ngộ)
210 Cõi hữu du”. Môi trường sống tương đối, còn khổ vui rơi rớt, tồn 
đọng nơi xác thân; niềm an lạc tịnh khiết còn bị xác thân hạn chế.

Nguyồn văn: M. V Fõ ầ  «  Tức ưi nhi trường miên. Thế gian 
thấy Phật vào Niết bàn, như vào giấc ngủ dài, nên goi là trường 
miên.
212 ýj rb Một chủng tộc có sửc mạnh ở thành Câu-thi-na-yốt-na. Vào 
thời Đức Phật, đó là người dftn nước Mạt-la một trong 16 nước 
lớn mạnh của Ấn Độ. Những người nầy đẵ khiông kim quan Đức 
Phật ừong lễ trà tỳ. Kinh Trường A-hàm goi Lưc sĩ là Mat-la.
213 S: ốãri
214 Câu-thi-na (s: Kuéinagara).

2i6iẳ * s m #
217 m m n #Fè
J,8# Í |Ị É
219 
220 fậ.jặ 
221 í i ỉ .
222
223
224
225
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226
227 i t  $  s: Grdhrakũt; p: Gijjakũta. Tức Linh thứti sơn.
221S: Aểoka. Cựu dịch là A-dục vương p n t ĩ .  Tân dịch là A-thâu-ca 
vương pi|4lỉfeẼẵ
129 (s: Maurya , 317-180 trước TL.)
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